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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA SL DỰ TRỮ
§ Ủy ban Cao su Ấn Độ cho biết, sản lượng cao su tự nhiên của nước này năm 2019 đạt khoảng 712 nghìn tấn, 
tăng 9.4% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp những lo ngại về gián đoạn nguồn cung do dịch Covid-19. Đây cũng 
là mức sản lượng kỷ lục kể từ niên vụ 2014/15. Diện tích khai thác mủ cao su đạt khoảng 40 nghìn ha. Sản lượng 
cao su tăng mạnh được cho là nhờ vào sự phối hợp giữa các hiệp hội sản xuất địa phương và các cơ quan quản lý 
vùng trong việc hỗ trợ người trồng cao su tiếp cận thông tin và đối phó với bệnh dịch. Trong khi đó, lượng tiêu thụ 
cao su niên vụ 2019/20 của Ấn Độ giảm 6.42% so với niên vụ 2018/19, xuống mức 1.134 triệu tấn. Nhập khẩu cao 
su vào Ấn Độ giảm khoảng 20% trong khi xuất khẩu tăng vọt gấp 3 lần lên mức 12.194 nghìn tấn. 

§ Hãng bánh kẹo Hershey của Mỹ cam kết sẽ mở rộng chương trình chống lạm dụng lao động trẻ em trong ngành 
cacao tại các nước Ghana và Bờ Biển Ngà, hỗ trợ tài chính cho người trồng cacao quy mô nhỏ. Hãng cam kết đến 
năm 2025 100% nguồn cung cacao của hãng sẽ không sử dụng lao động trẻ em. 

§ Người trồng bông tại làng Sonurli, thuộc thành phố Korpana, bang Maharashtra, đã phong tỏa đường cao tốc nối 
hai thành phố Chandrapur và Adilabad, nhằm phản đối quyết định từ chối thu mua bông của Tập đoàn bông Ấn Độ 
(CCI). Để xoa dịu tình hình, CCI đã phải thu mua thêm 70 xe tải mini bông từ những người nông dân chưa đăng ký 
thu mua qua mạng.

§ Liên hiệp các hiệp hội canh tác bông Togo (FNGPC COOP-CA) đã mua thêm 50 đầu máy kéo để hỗ trợ người 
trồng bông nước này cải thiện năng suất, mục tiêu sản lượng đến năm 2022 đạt 200 nghìn tấn bông thô. 

❀ Ca cao: Dự trữ ca cao 
trên sàn ICE US đã giảm 
xuống mức 4.260 triệu bao 
trong phiên giao dịch ngày 
28/05.

 Cà phê: Dự trữ cà phê 
của sàn ICE US giảm 
xuống mức 1.774 triệu bao 
trong phiên giao dịch ngày 
28/05.

 Bông: Dự trữ bông của 
sàn ICE US tăng lên mức 
8,172 kiện tính đến ngày 
27/05.
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BẢN ĐỒ THỜI TIẾT MÙA VỤTHỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN
§ Brazil: Vùng canh tác Minas Gerais trong vài ngày tới dự báo trời không mưa, nắng 
mạnh liên tiếp 4 ngày tới. Độ ẩm trung bình ở mức 57%. Nhiệt độ 8 - 25 độ C.

§ Việt Nam: Tỉnh Đắk Lắk được dự báo trời mưa giông liên tiếp 5 ngày tới. Nhiệt độ 
dao động từ 23-32 độ C. Độ ẩm trung bình ở mức 75%.

§ Mỹ: Thời tiết tại vùng canh tác South Plains, bang Texas mấy ngày tới trời nhiều 
mây, nắng nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 15 đến 32 độ C. Độ ẩm trung bình trong không khí 
ở mức 42%.

§ Trung Quốc: Vùng canh tác bông lớn nhất Xianjiang trong vài ngày tới trời nhiều 
mây, mưa rào rải rác. Độ ẩm trung bình 35%. Nhiệt độ 15 – 32 độ C.

§ Ấn Độ: Vùng canh tác mía đường phía Tây tỉnh Maharashtra trời nắng mạnh, có thể 
có mưa giông. Độ ẩm trung bình 33%. Nhiệt độ từ 27-42 độ C.

§ Bờ Biển Ngà: Thời tiết tại vùng canh tác Bougouanou được dự báo có mưa rào liên 
tiếp trong 5 ngày tới. Độ ẩm trung bình ở mức 80%, nhiệt độ dao động từ 22-32 độ C.
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CÀ PHÊ ARABICA BIỂU ĐỒ GIÁ 

CA CAO

§ Giá cà phê Arabica tháng 7 giảm 3.32% xuống 
99.10 cents/pound. USDA dự báo sản lượng cà phê 
của Brazil tăng mạnh gây bất lợi cho giá cà phê 
Arabica.

 Kháng cự: 103.32; 105.18     Hỗ trợ: 98.77; 96.08

§ Giá cacao giao tháng 7 trên sàn ICE US tăng 2.79% 
lên mức 2,429 USD/tấn.

 Kháng cự: 2,442; 2,471  Hỗ trợ: 2,402; 2,373

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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BÔNG BIỂU ĐỒ GIÁ 

ĐƯỜNG
§ Giá đường kỳ hạn tháng 7 trên sàn ICE US không 
đổi, giữ nguyên ở mức 10.80 US cents/pound. Tác 
động tiêu cực từ việc đồng Real Brazil chốt phiên hôm 
qua giảm mạnh 2.43% so với USD đã bị trung hòa bởi 
đà tăng của giá dầu bất chấp báo cáo tồn kho tăng của 
EIA.

 Kháng cự: 11.04; 11.28  Hỗ trợ: 10.64; 10.48

§ Giá bông kỳ hạn tháng 7 trên sàn ICE US giảm 
1.32% xuống mức 57.57 US cents/pound. 

 Kháng cự: 57.88 ; 58.23  Hỗ trợ: 57.22; 56.87

BIỂU ĐỒ GIÁ 



BẢN TIN NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP NGÀY 29/05/2020 SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 
VIỆT NAM

BẢNG GIÁ TIN TỨC THỜI TIẾT CÀ PHÊ & CACAO BÔNG & ĐƯỜNG CAO SU

Trang 6/6

CAO SU TOKYO BIỂU ĐỒ GIÁ 

CAO SU SINGAPORE BIỂU ĐỒ GIÁ 

§ Giá cao su RSS3 giao tháng 8 trên sàn TOCOM 
giảm 0.34% xuống mức 146.7 JPY/kg. Sản lượng cao 
su tự nhiên năm 2019 của Ấn Độ bất ngờ tăng mạnh 
kéo giá cao su thế giới đi xuống. 

 Kháng cự: 147.6; 148.0  Hỗ trợ: 146.3; 145.4

§ Giá cao su TSR20 giao tháng 6 trên sàn SGX giảm 
1.28% xuống mức 108.00 US cents/kg.  

 Kháng cự: 108.77; 109.33  Hỗ trợ: 107.57; 107.22


